
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà P1 - B5 Nam Thành Công, Tổ 6, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - ĐÀI LOAN 

0108332730

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Quản lý vận hành nhà chung cư

6820

3. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
(Trừ Y khoa)

7210

4. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

7020(Chính)

5. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VIỆT 
NAM - ĐÀI LOAN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM TAIWAN DEVELOPMENT 
COOPERATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM - TAIWAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934438979
Email: hai.viettai@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;
- Hoạt động môi giới thương mại;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

7490

9. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

8211

10. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết:
- Photo, chuẩn bị tài liệu;
- Dịch vụ hỗ trợ thư ký;
- Bản ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác;
- Dịch vụ gửi thư.

8219

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động đấu giá)

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện ;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649
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5.000.000.000 VNĐ

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

15. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

16. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

17. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia đình; 
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;
- Các hoạt động nhượng quyền sử dụng máy hoạt động bằng 
đồng xu như: máy cân, máy kiểm tra huyết áp...

9639

18. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

19. Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
(Không bao gồm hoạt động xuất bản theo Luật báo chí)

5812

20. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết:
- Xuất bản catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc 
mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác 
phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác; 
- Xuất bản trực tuyến con số thống kê hoặc các thông tin khác. 
(Không bao gồm hoạt động xuất bản theo Luật báo chí)

5819

21. Đại lý du lịch 7911

22. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

23. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001079002263

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11A Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà P1 - B5 Nam Thành Công, Tổ 6, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC HẢI Nam
13/09/1979 Kinh Việt Nam

16/07/2014 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079002263
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11A Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà P1 - B5 Nam Thành Công, Tổ 6, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HẢI Nam

13/09/1979 Kinh Việt Nam

16/07/2014 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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